
DANH SÁCH THI OLYMPIC

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG CÁC MÔN HỌC NĂM 2018

MÔN THI: TRẮC ĐỊA Ngày thi: 7h ngày 23/12/2018

Phòng thi: A4-502

TT SBD MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM
ĐỀ 

SỐ

SỐ

TỜ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 37 16DQ5802010205 Trần Tiến Thành D16X3 9.1         

2 38 16DQ5802010197 Lưu Bá Phát D16X3
Vắng

3 42 16DQ5802010201 Phạm Sơn D16X3 5.0         

4 43 16DQ5802010172 Phạm Minh Châu D16X3 5.7         

5 44 16DQ5802010192 Đinh Tấn Lực D16X3
Vắng

6 45 16DQ5802010193 Hoa Cường Minh D16X3 4.3         

7 46 16DQ5802010211 Bùi Hữu Tịnh D16X3 1.3         

8 47 16DQ5802010210 Phùng Quang Thy D16X3 3.0         

9 48 16DQ5802010209 Nguyễn Như Thuần D16X3 3.0         

10 49 16DQ5802010213 Bùi Xuân Trưng D16X3 4.7         

11 107 17DQ5803010062 Trần Thị Bích Ngọc D17KX2
Vắng

12 108 17DQ5803010077 Lê Văn Sang D17KX2 6.0         

13 109 17DQ5803010075 Nguyễn Minh Kỳ D17KX2
Vắng

14 114 16DQ5803020025 Phạm Thị Thu Hằng D16QX 8.6         

15 115 16DQ5803020018 Hồ Thị Nhạn D16QX 6.3         

16 116 16DQ5803020010 Nguyễn Văn Hoà D16QX 2.7         

17 133 16DQ5803010045 Trịnh Thị Ái Hoa D16KX2 3.3         

18 137 16DQ5803010073 Nguyễn Thị Tường Vi D16KX2 1.0         

19 138 16DQ5803010040 Lê Hạnh Duyên D16KX2
Vắng

20 140 16DQ5803010064 Nguyễn Hoài Thu D16KX2 1.7         

21 165 14DQ5802050095 Trần Minh Quang D14CD2 2.3         

22 166 14DQ5802050062 Nguyễn Linh Sang D14CD2 2.3         

23 182 15DQ5802050080 Hồ Ngọc Thắng D15CD2 4.7         

24 242 16DQ5802050044 Nguyễn Đặng Nhất Thống D16CD1 7.4         

25 279 14DQ5802050033 Nguyễn Khắc Trường D14CD1 2.7         

  BỘ XÂY DỰNG



TT SBD MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM
ĐỀ 

SỐ

SỐ

TỜ
KÝ TÊN GHI CHÚ

26 280 14DQ5802050016 Nguyễn Nguyên Khương D14CD1
Vắng

27 281 14DQ5802050004 Đỗ Ngọc Chiến D14CD1
Vắng

28 282 14DQ5802050019 Phan Thanh Minh D14CD1
Vắng

29 283 14DQ5802050108 Nguyễn Bá Quang D14CD1 2.7         

30 284 14DQ5802050009 Võ Quang Hiệp D14CD1 1.7         

31 285 14DQ5802050096 Phạm Đăng Huyên D14CD1
Vắng

Tổng số:             Số sinh viên có mặt: …...……Số sinh viên vắng mặt: …...……

                                  Số bài thi: ..............................Số tờ giấy thi:........................

Giám thị 1 Người nhận Người vào điểm

Giám thị 2


